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	STT
	Giáo viên
	Môn học
	Số tín chỉ
	Hệ đào tạo 

	1
	Thái Sơn
	Kỹ thuật điện-điện tử 
	
	CĐ chính quy

	2
	
	Kỹ thuật điện-điện tử 
	
	CĐ đồng sơn

	3
	
	Điện kỹ thuật
	
	CĐ nghề

	4
	
	Điện tử cơ bản 
	
	CĐ nghề

	5
	
	Thực hành mạch điện cơ bản (tự chọn)
	
	CĐ nghề

	6
	
	Kỹ thuật điện-điện tử 
	
	TCCN 12+2

	7
	
	Kỹ thuật điện-điện tử 
	
	TCCN 9+3

	8
	
	Điện kỹ thuật 
	
	CĐN 9+4

	9
	
	Thực hành mạch điện cơ bản (tự chọn)
	
	CĐN 9+4

	Tổng cộng
	9 môn
	
	

	10
	Minh Tuấn
	Hệ thống điện-điện tử ôtô 
	
	CĐ chính quy

	11
	
	Hệ thống điện-điện tử ôtô 
	
	CĐ đồng sơn

	12
	
	Hệ thống điện thân xe
	
	TCCN 12+2

	13
	
	Điều hoà không khí trên ôtô 
	
	TCCN 12+2

	14
	
	Hệ thống điện thân xe
	
	TCCN 9+3

	15
	
	Điều hoà không khí trên ôtô 
	
	TCCN 9+3

	Tổng cộng
	6 môn
	
	

	16
	Quốc Bảo
	Thực tập điện ôtô 1
	
	CĐ chính quy

	17
	
	Thực tập điện ôtô 2
	
	CĐ chính quy

	18
	
	Thực tập điện ôtô 1
	
	CĐ đồng sơn

	19
	
	Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ôtô 2
	
	CĐ nghề

	20
	
	Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ôtô 1
	
	CĐN 9+4

	21
	
	Thực tập hệ thống điện thân xe
	
	TCCN 12+2

	22
	
	Thực tập hệ thống điện thân xe
	
	TCCN 9+3

	Tổng cộng
	7 môn
	
	

	23
	Thành Đức
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hoà không khí trên ôtô 
	
	CĐ nghề

	24
	
	Thực tập điều hoà không khí trên ôtô 
	
	TCCN 12+2

	25
	
	Thực tập điều hoà không khí trên ôtô 
	
	TCCN 9+3

	26
	
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hoà không khí trên ôtô 
	
	CĐN 9+4

	Tổng cộng
	4 môn
	
	



